DẠNG THỨC ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH  CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH VÀ SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

 dùng cho Việt Nam
(kèm theo Thông báo số 458/TB-ĐHKTQD ngày 10/4/2017)
I.  MÔ TẢ ĐỀ THI

	KỸ NĂNG THI
	MỤC ĐÍCH
	THỜI GIAN
	SỐ CÂU HỎI/NHIỆM VỤ BÀI THI
	DẠNG CÂU HỎI/NHIỆM VỤ BÀI THI

	NGHE
	Kiểm  tra  các  tiểu  kĩ năng Nghe khác nhau: nghe thông tin chi tiết, nghe hiểu thông tin chính, nghe hiểu ý kiến, mục đích người nói và suy ra từ thông tin trong bài.
	40’ (bao gồm cả thời gian chuyển các phương án trả lời vào phiếu trả lời)
	3 phần, 30-35 câu hỏi 


	Thí  sinh  nghe  các  đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại  và  các  bài  nói chuyện, bài giảng, sau đó trả lời câu hỏi nhiều lựa chọn đã in sẵn trong đề thi.

-Phần 1: thí sinh nghe các đoạn độc thoại hoặc hội thoại ngắn với nội dung giao tiếp kinh doanh.

-Phần 2: thí sinh nghe 3 đoạn hội thoai (1 đoạn về chủ đề xã hội, 1 đoạn về chủ đề kinh tế kinh doanh, 1 đoạn về chủ đề khác)

-Phần 3:  thí sinh nghe 3 bài giảng/thuyết trình/bài nói dài khoảng 3-4’ (1 bài về chủ đề xã hội, 1 bài về chủ đề kinh tế kinh doanh, 1 bài về chủ đề khác)



	ĐỌC
	Kiểm  tra  các  tiểu  kĩ năng Đọc khác nhau:  đọc  hiểu  thông  tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, đọc hiểu ý kiến, thái độ của tác giả, suy ra từ thông tin trong bài và đoán  nghĩa  của  từ trong văn cảnh.
	55-60’ (bao gồm cả thời gian chuyển các phương án trả lời vào phiếu trả lời)
	4 phần, 35-40 câu hỏi 
	Thí sinh đọc các văn bản về các vấn đề khác nhau,. 
Thí sinh trả lời các câu hỏi  nhiều  lựa  chọn  sau mỗi bài đọc.

-Phần 1: thí sinh đọc 10 đoạn văn bản ngắn trong bối cảnh công việc (mẩu tin nhắn, mẩu email, memo, thông báo ngắn, tờ rơi, quảng cáo…)

-Phần 2: thí sinh đọc 1 văn bản dài khoảng 450 từ với chủ đề khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội

-Phần 3: thi sinh đọc 1 văn bản dài khoảng  450 từ với chủ đề khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội

-Phần 4: thí sinh đọc 1 văn bản dài khoảng 450 từ với chủ đề kinh tế kinh doanh


	VIẾT
	Kiểm tra kỹ năng viết tương tác và viết luận (viết sản sinh)
	60’
	2 bài viết
	-Bài 1: Viết một bức thư/ thư  điện  tử mang nội dung giao tiếp kinh doanh (thư phàn nàn, thư đặt hàng, thông báo, email trao đổi công việc nội bộ…) có  độ  dài khoảng  150  từ. 

Bài viết có thể là thư phúc đáp 1 bức thư cho sẵn hoặc viết thư theo yêu cầu cho sẵn.

 Bài  1 chiếm 1/3 tổng số điểm của bài thi Viết. 

-Bài 2: Thí sinh viết một bài luận khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn, sử dụng lí do và ví dụ cụ thể để minh họa cho các lập luận. Bài 2 chiếm 2/3 tổng số điểm của bài thi Viết. Chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

	NÓI
	Kiểm tra các  kĩ năng nói khác nhau: tương tác, thảo luận và trình bày vấn đề
	17’/cặp thí sinh
	3 phần


	Phần 1: Tương tác xã hội  - thi cá nhân (1’)

Thí sinh trả lời các câu hỏi về các chủ đề chung chung trong cuộc sống cá nhân, và xã hội. 
Phần 2: Phát triển chủ đề - thi cá nhân (3’)

Thí sinh nói về một chủ đề cho sẵn mang nội dung kinh tế kinh doanh,  sử dụng các ý được cung cấp sẵn và tự phát triển thêm ý của riêng  mình. 

Phần 3: Thảo luận-thi theo cặp (nội dung: giao tiếp kinh doanh) (6’)

Mỗi thí sinh được cung cấp một tình huống và  gợi ý giải pháp  đề  xuất.  Thí  sinh phải đưa ra ý kiến về giải pháp của mình và phản biện các giải pháp của người kia.

Phần 3 kết thúc với một số câu hỏi liên quan tới chủ đề


II. Cách tính điểm thi đạt
-Mỗi kỹ năng thi: Nghe, Đọc, Viết và Nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 100, làm tròn đến 0,5 điểm. 

· Điểm trung bình của 4 kỹ năng, làm tròn đến 0,5 điểm, được sử dụng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Anh. 

· Nếu sinh viên đạt 500/100 điểm tổng thì sẽ tính là đạt trình độ bậc 5 (trong đó các kỹ năng phải đạt trên 30%)

